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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ phối hợp các loại phân hữu cơ phù hợp nhất cho canh tác lúa hữu cơ tại 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí trong vụ xuân và vụ mùa năm 2023 theo kiểu khối 

ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần nhắc lại, bao gồm 9 công thức phối hợp giữa phân chuồng ủ (PCU), phân hữu cơ công 

nghiệp (HCCN) và phân xanh (PX), trong đó đối chứng (ĐC) bón 100% HCCN. Các công thức có hàm lượng N quy 

đổi tương đương với ĐC. Phân xanh là cây đậu tương được gieo từ vụ đông năm 2022. Kết quả cho thấy cây PX 

làm tăng hàm lượng chất hữu cơ cho đất từ 0,4 đến 1,9% sau vụ xuân và tăng từ 0,4 đến 0,6% sau 2 vụ so với ĐC. 

Phân xanh đã làm tăng hàm lượng đạm tổng số, lân dễ tiêu và kali dễ tiêu sau vụ lúa xuân lần lượt từ 0,04 đến 

0,07%, từ 1,32 đến 2,16 mg/100g và từ 0,51 đến 0,71 mg/100g so với ĐC. Cây PX vụ đông + 50% PCU + 25% phân 

HCCN là công thức phối hợp tốt nhất với năng suất lúa đạt 58,4 tạ/ha trong vụ xuân (tăng 5,9 tạ/ha so với ĐC) và 

51,2 tạ/ha trong vụ mùa (tăng 3,7 tạ/ha so với ĐC), với lợi nhuận tăng thêm đạt 17,2 triệu đồng/ha/năm so với ĐC. 

Từ khoá: Lúa hữu cơ, phân hữu cơ công nghiệp, phân chuồng, phân xanh. 

Combination of Organic Fertilizers with Green Manure  
for Organic Rice Cultivation in Phu Yen - Son La 

ABSTRACT 

A field study was conducted in 2023 Spring and Summer-Autumn cropping seaons in Quang Huy commune, 

Phu Yen district, Son La province to determine the most suitable combination ratio of organic fertilizers for organic 

rice cultivation. The experiment was laid out in a randomized complete block design with 3 replications, including 9 

treatments of combining of compost (PCU), industrial organic fertilizer (HCCN) and green manure (PX), in which the 

control applied 100% HCCN. The N content conversion in the treatments was equivalent to the control. Green 

manure was soybeans sown from the Winter season in 2022. The results showed that PX increased soil organic 

matter content from 0.4 to 1.9% after the Spring cropping season and increased from 0.4 to 0.6% after Summer-

Autumn cropping seasons compared to the control. Green manure increased the total nitrogen, available phosphorus 

and available potassium contents after the Spring cropping season from 0.04 to 0.07%, from 1.32 to 2.16 mg/100g 

and from 0.51 to 0.71 mg/100g, respectively, compared to the control. Winter PX + 50% PCU + 25% HCCN was the 

best combination treatment for organic rice cultivation in Son La with grain yield of 58.4 quintals/ha in Spring cropping 

season (5.9 quintals/ha higher compared to the control) and 51.2 quintals/ha in the Summer-Autumn cropping 

season (3.7 quintals/ha higher compared to the control), with additional profit of 17.2 million VND/ha/year.  

Keywords: Organic rice, industrial organic fertilizer, compost, green manure. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chính phþ Việt Nam đã ban hành mût sø 

chþ chāćng chính sách nhìm hú trČ, thýc đèy 

phát triển sân xuçt nông nghiệp hąu cć (Chính 

phþ, 2018). Tuy nhiên, diện tích sân xuçt nông 

nghiệp hąu cć vén còn rçt hän chế do hiệu quâ 

sân xuçt chāa cao (Nguyễn Xuân H÷ng, 2019). 
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Cánh đ÷ng MāĈng Tçc Ċ huyện Phù Yên, cánh 

đ÷ng lúa lĉn nhçt cþa tînh Sćn La, cò điều kiện 

tĆ nhiên và xã hûi rçt thuên lČi để phát triển 

lúa gäo hąu cć nhìm nâng cao giá trð cþa 

thāćng hiệu gäo Phù Yên (Khâi Hoàn, 2020). Để 

nâng cao hiệu quâ sân xuçt cæn thiết phâi khai 

thác tùng hČp tçt câ các yếu tø tĆ nhiên sẵn có 

cþa khu vĆc sân xuçt để giâm chi phí đæu vào 

trong đò cò phån bòn hąu cć (Pham Van Cuong 

& cs., 2024).  

Trong quân lý dinh dāċng ruûng lúa hąu cć, 

nitć (N) là yếu tø dinh dāċng quan trõng nhçt 

quyết đðnh đến nëng suçt lýa. LāČng N trên 

ruûng lúa hąu cć cò thể tĂ các ngu÷n khác nhau 

nhā tàn dā cåy tr÷ng vĀ trāĉc, phân chu÷ng, 

phân xanh, phế phĀ phèm nông nghiệp hoặc 

phân hąu cć chế biến (phân hąu cć cöng nghiệp). 

Ngoài ra, N có thể đāČc bù sung vào đçt qua sĆ 

hoät đûng cþa vi khuèn cø đðnh đäm cûng sinh Ċ 

cây hõ đêu, bèo hoa dâu (Graham & cs., 2017). 

Cåy điền thanh (Sesbania sesban) là cây hõ đêu 

đāČc dùng làm phân xanh có hiệu quâ rçt cao 

trong luân canh vĉi lúa (Latt & cs., 2009; Singh 

& Singh, 2018). Các loäi cây phân xanh g÷m điền 

thanh và lĀc läc sČi (Crotalaria juncea) đāČc gieo 

60 ngày trāĉc vĀ lýa đều làm tëng hàm lāČng 

chçt hąu cć, tëng hàm lāČng N dễ tiêu, lân dễ 

tiêu và kali dễ tiêu, đ÷ng thĈi làm tëng nëng suçt 

lúa (Singh & cs., 2009). Nghiên cău cþa Châu 

Minh Khöi & cs. (2014) cÿng cho thçy vùi cây 

điền thanh trāĉc vĀ lýa giýp gia tëng hàm lāČng 

đäm và lân dễ tiêu trong đçt và tëng pH đçt. 

Giai đoän ngêp - khô trong hệ thøng luân canh 

lýa nāĉc vĉi cây tr÷ng cän giýp thýc đèy tiến 

trình phân hþy chçt hąu cć và phòng thích N 

hąu dĀng (Nguyễn Vën Minh & cs., 2008; 

Nguyễn Minh Đöng & cs., 2009). 

LāČng chçt khö tích lÿy cþa cåy đêu  

tāćng đông Ċ miền Bíc Việt Nam täi giai đoän 

ra hoa rû khoâng 5-7 g/cåy (tāćng đāćng  

1,25-1,75 tçn/ha) (Đoàn Vën Lāu & cs., 2017). 

Vĉi hàm lāČng N trong thân lá khoâng 2,5%, 

lāČng N tích lÿy cò thể đät 31-44kg N/ha (Hirpa 

& cs., 2009). LāČng N tích lÿy này cò thể thay 

thế 20-40% lāČng phån đäm tĂ ngu÷n khác 

trong hệ thøng canh tác 2 vĀ lúa/nëm (Xie & cs., 

2016). Đøi vĉi các tînh phía Bíc nhā Sćn La, 

thĈi gian đçt nghî sau khi thu hoäch lúa vĀ mùa 

(tĂ tháng 10 đến tháng 1 nëm sau) rçt phù hČp 

để gieo tr÷ng cåy phån xanh. Tuy nhiên, chāa cò 

nghiên cău chuyên sâu nào về sĄ dĀng cây phân 

xanh, đặc biệt nghiên cău phøi hČp phân xanh 

vĉi các loäi phân bón hąu cć khác cho canh tác 

lúa hąu cć. Vì vêy, nghiên cău này tiến hành 

thĄ nghiệm cåy đêu tāćng vĀ đông làm phân 

xanh phøi hČp vĉi phân chu÷ng þ và phân hąu 

cć cöng nghiệp vĉi tỷ lệ khác nhau để lĆa chõn 

công thăc phù hČp nhçt nhìm nång cao nëng 

suçt, chçt lāČng gäo, câi thiện tính chçt đçt và 

tëng hiệu quâ kinh tế cho sân xuçt lúa hąu cć 

täi Sćn La. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm  

Giøng lýa J02 đāČc sĄ dĀng trong nghiên 

cău là giøng lúa Japonica đang đāČc tr÷ng Ċ đða 

phāćng. Thí nghiệm bø trí trong vĀ xuân và vĀ 

mùa 2023 täi cánh đ÷ng tr÷ng lúa hąu cć cþa xã 

Quang Huy, huyện Phù Yên, tînh Sćn La 

(21°15'N 104°39'E), đåy là đða điểm sân xuçt đã 

đāČc chăng nhên đät tiêu chuèn nông nghiệp 

hąu cć (TCVN11041-1:2017; TCVN11041-

2:20217, TCVN11041-5:2018) nëm 2021. Đçt 

ruûng lýa là đçt døc tĀ thung lÿng, đçt chua 

(pHKCl: 3,99), chçt hąu cć (OM) Ċ măc trung 

bình đến giàu (2,8%). Đäm tùng sø Ċ măc trung 

bình (0,13%), lân dễ tiêu Ċ măc nghèo  

(2,1 mg/100g), kali dễ tiêu cÿng Ċ măc nghèo 

(1,4 mg/100g) (Pham Van Cuong & cs., 2024).  

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Loäi phân hąu cć cöng nghiệp (HCCN) là 

phân hąu cć vi sinh Quế Låm 01 cò hàm lāČng 

chçt hąu cć: 15%, hàm lāČng khoáng N:P:K là 

3:1:1, đû èm: 30%, vi sinh vêt (VSV) cø  

đðnh đäm 1 × 106 CFU/g, VSV phân giâi lân  

1 × 106 CFU/g, VSV phân giâi xenlulose  

× 106 CFU/g, pH H2O: 5, đû èm 30%.  

Phân chu÷ng þ (PCU) là phân lČn đã þ hoai 

mĀc täi đða phāćng, cò hàm lāČng chçt hąu cć 

34%, hàm lāČng N (tùng sø): 0,57%, hàm lāČng 

lân tùng sø: 1,34%, pH H2O: 7,2, đû èm 41,2%, 

VSV tùng sø 1,85 × 105 CFU/g. 
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2.3. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm g÷m 9 công thăc, trong đò CT1 

(đøi chăng) bón 100% phân HCCN vĉi lāČng 

ngāĈi dån đang áp dĀng (Bâng 1). Các công thăc 

CT2, CT3, CT4 phøi hČp giąa phân HCCN và 

PCU vĉi tỷ lệ khác nhau, CT5 bón 100% PCU. 

Tçt câ các công thăc cò hàm lāČng N quy đùi 

tāćng đāćng vĉi hàm lāČng N Ċ CT1. Các công 

thăc CT6, CT7, CT8, CT9 có sĄ dĀng cây phân 

xanh vĀ Đöng (đêu tāćng) phøi hČp vĉi lāČng 

phân HCCN hoặc PCU nhāng giâm 25% về khøi 

lāČng. Đêu tāćng sĄ dĀng giøng DT84 vĉi lāČng 

50kg hät giøng/ha, gieo vãi trĆc tiếp trên ruûng 

ngay sau khi thu hoäch lúa mùa 2022 (không 

cæn làm đçt). LāČng phân xanh (sinh khøi) cuøi 

vĀ đöng đāČc xác đðnh là 2,8 tçn/ha. 

Thí nghiệm bø trí theo phāćng pháp khøi 

ngéu nhiên đæy đþ vĉi 3 læn nhíc läi, diện tích 

múi công thăc là 100m2. 

2.4. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng 

Cuøi vĀ đöng 2022, toàn bû sinh khøi cây 

đêu tāćng (cöng thăc CT6, CT7, CT8, CT9) đāČc 

đāČc để läi trên ruûng làm phân xanh. Ở tçt câ 

các công thăc thí nghiệm, rćm rä sau thu hoäch 

vĀ trāĉc đều đāČc gią läi trên ruûng (khöng đøt) 

và sĄ dĀng chế phèm vi sinh Compost Maker-

Bio02 (sân phèm cþa Viện Thù nhāċng Nông 

hóa, công bø lāu hành nëm 2021) vĉi lāČng  

10 kg/ha/vĀ ríc đều trên ruûng sau khi cày lêt 

(cày vüi), sau đò ngåm ruûng trong 3 tuæn trāĉc 

khi bĂa. LāČng phân HCCN hoặc PCU đāČc bón 

lót toàn bû và không bù sung thêm loäi phân 

bón hąu cć nào khác. Mêt đû cçy lúa là  

33 khóm/m2 (25cm × 12cm), 3 dânh/khóm.  

2.5. Các chỉ tiêu theo dõi 

Theo dõi thĈi gian tĂ gieo đến trú bông, 

chiều cao cây, sø nhánh cþa giøng lúa J02 theo 

Standard Evaluation System for Rice (IRRI, 

2013). Chî sø diện tích lá (LAI) và giá trð SPAD 

đāČc theo dõi täi giai đoän trú. Diện tích lá 

đāČc xác đðnh bìng phāćng pháp cån trĆc tiếp, 

giá trð SPAD đāČc đo trên lá đñng bìng máy 

SPAD-502, Minolta, Japan. Khøi lāČng chçt 

khö (KLCK) xác đðnh täi giai đoän chín bìng 

phāćng pháp sçy khô Ċ 80C đến khøi lāČng 

khöng đùi. Đánh giá các yếu tø cçu thành nëng 

suçt và nëng suçt theo TCVN 13381-1: 2023. 

Các chî tiêu theo dõi hoặc lçy méu đāČc  

thĆc hiện täi 5 điểm theo đāĈng chéo trên múi 

ô thí nghiệm. 

Tỷ lệ gäo lêt (tính trên khøi lāČng thóc ban 

đæu), tỷ lệ gäo xát (tính trên khøi lāČng gäo lêt) 

và tỷ lệ gäo nguyên (tính trên khøi lāČng gäo 

lêt) đāČc xác đðnh theo TCVN 7983: 2015. Hàm 

lāČng amylose phân tích theo TCVN 5716-2: 

2008, dā lāČng NO3 trong gäo phân tích theo 

TCVN 8742: 2011.  

Các chî tiêu liên quan đến dinh dāċng đçt 

đāČc xác đðnh täi thĈi điểm 30 ngày sau cçy và 

sau khi thu hoäch bao g÷m: hàm lāČng chçt hąu 

cć (OM) phân tích theo TCVN 8557: 2010, đäm 

tùng sø (Nts) phân tích theo TCVN 8557: 2010, 

lân dễ tiêu (P2O5dt) phân tích theo TCVN 8661: 

2011, kali dễ tiêu (K2Odt) phân tích theo TCVN 

8560: 2010.  

Méu thóc, gäo hoặc đçt đāČc lçy 5 méu cho 

múi læn nhíc läi, sau đò trûn đều trāĉc khi đem 

phân tích. 

Bảng 1. Các công thức thí nghiệm phối hợp giữa phân HCCN, PCU và phân xanh  

Công thức Tỷ lệ phối hợp Cây phân xanh 
Lượng phân HCCN  

cho 01 ha/vụ 
Lượng PCU  
cho 01 ha/vụ 

CT1 (Đối chứng) 100% HCCN - 2,0 tấn - 

CT2 75% HCCN + 25% PCU - 1,5 tấn 2,63 tấn 

CT3 50% HCCN + 50% PCU - 1,0 tấn 5,25 tấn 

CT4 25% HCCN + 75% PCU - 0,5 tấn 7,88 tấn 

CT5 100% PCU - - 10,5 tấn 

CT6 Phân xanh + 75% HCCN + 1,5 tấn - 

CT7 Phân xanh + 50% HCCN + 25% PCU + 1,0 tấn 2,63 tấn 

CT8 Phân xanh + 25% HCCN + 50% PCU + 0,5 tấn 5,25 tấn 

CT9 Phân xanh + 75% PCU  + - 7,88 tấn 
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2.6. Xử lý số liệu 

Kết quâ đāČc xĄ lý theo phāćng pháp phån 

tích phāćng sai ANOVA mût nhân tø bìng phæn 

mềm IRRISTAT 5.0. Giá trð LSD đāČc sĄ dĀng 

để so sánh giá trð trung bình cþa các công thăc 

thí nghiệm Ċ đû tin cêy 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quâ Ċ bâng 2 cho thçy hàm lāČng OM 

cao hćn Ċ giai đoän 30 ngày sau cçy (NSC) so 

vĉi thĈi điểm sau thu hoäch (TH). Điều này có 

thể do lāČng phân hąu cć mĉi bù sung vào đæu 

vĀ, qua thĈi gian, chçt hąu cć bð phân giâi 

nhanh dāĉi tác đûng cþa điều kiện nhiệt đĉi vĉi 

èm đû và nhiệt đû cao (Bùi Huy Hiền, 2013; 

IRRI, 2020; Trāćng Thð Diệu Hòa & cs., 2023). 

Sau vĀ xuân, các công thăc cò PX cò hàm lāČng 

OM tëng 0,4 đến 1,9% so vĉi đøi chăng. Sau vĀ 

mùa, hàm lāČng OM tëng tĂ 0,4 đến 0,6% so vĉi 

đøi chăng. Kết quâ này tāćng tĆ các công bø 

trāĉc đåy về vai trò cþa phân chu÷ng và phân 

xanh đøi vĉi duy trì đû phì nhiêu cþa đçt (Singh 

& cs., 2009; Nguyễn Minh Đöng & cs., 2009; 

Châu Minh Khôi & cs., 2014).  

Hàm lāČng đäm tùng sø (Nts) có quy luêt 

tāćng tĆ nhā hàm lāČng OM, có giá trð cao hćn Ċ 

giai đoän 30 NSC so vĉi thĈi điểm sau TH. Täi 

thĈi điểm 30 NSC, các công thăc phøi hČp phân 

xanh (CT6, CT7, CT8, CT9) cò hàm lāČng Nts 

(dao đûng tĂ 0,25% đến 0,29%) cao hćn rô ràng 

so vĉi các công thăc chî sĄ dĀng HCCN và PCU 

(CT1, CT2, CT3, CT4, CT5) (dao đûng tĂ 0,17% 

đến 0,19%) Ċ vĀ xuân. Tuy nhiên, Ċ vĀ mùa, 

không có sĆ sai khác giąa các công thăc thí 

nghiệm. Täi giai đoän sau TH, hàm lāČng Nts Ċ 

các công thăc sĄ dĀng phân xanh (CT6, CT7, 

CT8, CT9) cao hćn rô rệt so vĉi đøi chăng (CT1) Ċ 

vĀ xuân, trong khi đò cÿng khöng cò sĆ khác 

nhau Ċ vĀ mùa. Nhā vêy, gieo tr÷ng đêu tāćng 

làm phân xanh trong vĀ đöng đã làm tëng hàm 

lāČng Nts trong đçt sau vĀ lúa xuân tĂ 0,04 đến 

0,07%. Điều này cho thçy sĆ phân giâi sinh hõc 

cþa rễ chết, nøt sæn cùng vĉi thân lá cây hõ đêu 

đã là tëng hàm lāČng Nts trong đçt Ċ vĀ cây tr÷ng 

kế tiếp và điều này đã đāČc các tác giâ trāĉc đåy 

công bø (Nguyễn Vën Minh & cs., 2008; Graham 

& cs., 2017; Singh & Singh, 2018).  

Trong vĀ xuân, hàm lāČng lân dễ tiêu 

(P2O5dt) và kali dễ tiêu (K2Odt) cao hćn Ċ các công 

thăc có phân xanh (CT6, CT7, CT8, CT9) so vĉi 

đøi chăng læn lāČt tĂ 1,32 đến 2,16 mg/100g và tĂ 

0,51 đến 0,71 mg/100g. Kết quâ nghiên cău cþa 

Latt & cs. (2009), Singh & cs. (2009) và Châu 

Minh Khöi & cs. (2014) cÿng tāćng tĆ khi sĄ 

dĀng cây hõ đêu làm phân xanh vĀ trāĉc có tác 

dĀng làm tëng hàm lāČng P2O5dt và K2Odt cho cây 

tr÷ng vĀ sau. Điều này rçt quan trõng đøi vĉi đçt 

tr÷ng lúa täi Sćn La khi mà hàm lāČng P2O5dt và 

K2Odt đều Ċ măc nghèo (dāĉi 10 mg/100g).  

Kết quâ Ċ bâng 3 cho thçy, thĈi gian tĂ 

gieo đến trú cþa giøng lúa J02 trên các công 

thăc có phøi hČp vĉi cây phân xanh (CT6, CT7, 

CT8, CT9) trong vĀ xuân cò xu hāĉng kéo dài 

hćn so vĉi các công thăc CT1, CT2, CT3 khoâng 

3-4 ngày. Điều này có thể do hàm lāČng dinh 

dāċng (Nts, P2O5dt, K2Odt) Ċ các công thăc có sĄ 

dĀng phån xanh cao hćn các cöng thăc không 

có phân xanh (Bâng 2) và phù hČp vĉi quy luêt 

về sinh trāĊng cþa cåy lýa trong các điều kiện 

dinh dāċng khác nhau, cåy lýa thāĈng kéo dài 

thĈi gian sinh trāĊng sinh dāċng nếu trong  

đçt có nhiều dinh dāċng đặc biệt là N  

(Yoshida, 1981). 

Chiều cao cây cþa J02 Ċ CT8 và CT9 cao 

hćn so vĉi đøi chăng trong vĀ xuân (Bâng 3), 

tuy nhiên không có sĆ khác nhau đáng kể giąa 

tçt câ các công thăc trong vĀ mùa. Điều này có 

thể do lāČng dinh dāċng trong đçt Ċ các công 

thăc có phån xanh trong Xuån cao hćn so vĉi vĀ 

mùa (Bâng 2). Kết quâ bâng 3 cÿng cho thçy các 

phøi hČp phân bón hąu cć khác nhau khöng ânh 

hāĊng đáng kể đến sø nhánh tøi đa trong câ vĀ 

xuân và vĀ mùa.  

Trong vĀ xuân, tçt câ các công thăc có phân 

xanh (CT6, CT7, CT8, CT9) đều có giá trð SPAD 

và chî sø diện tích lá (LAI) cao hćn so vĉi đøi 

chăng (Bâng 4). Các công thăc chî sĄ dĀng PCU 

hoặc phøi hČp HCCN và PCU (CT2, CT3, CT4, 

CT5) thì giá trð SPAD và LAI tāćng đāćng vĉi đøi 

chăng. Tuy nhiên, trong vĀ mùa, quy luêt này 

khöng rô ràng. Nhā vêy, hàm lāČng OM và chçt 

dinh dāċng (Nts, P2O5dt và K2Odt) cao hćn trong vĀ 

xuân đã làm tëng hàm lāČng diệp lĀc trong lá và 

tác đûng tích cĆc đến diện tích lá quæn thể 

(Yoshida, 1981; Makino, 2011; Latt & cs., 2009).  
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Bảng 2. Ảnh hưởng của các công thức phối hợp phân bón hữu cơ và phân xanh đến một số chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất  

Công thức 

OM (%) Nts (%) P2O5dt (mg/100g) K2Odt (mg/100g) 

30 NSC Sau TH 30 NSC Sau TH 30 NSC Sau TH 30 NSC Sau TH 

Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa 

CT1 (ĐC) 3,1
d
 3,3

d
 2,4

de
 2,3

c
 0,17

c
 0,21

ab
 0,11

d
 0,13

a
 2,68

d
 2,19

b
 1,81

c
 1,93

b
 2,33

c
 2,14

a
 1,62

c
 1,46

a
 

CT2 3,3
cd

 3,6
cd

 2,3
e
 2,3

c
 0,19

c
 0,19

ab
 0,12

d
 0,12

a
 2,73

cd
 2,24

b
 1,93

c
 1,95

b
 2,39

c
 2,21

a
 1,78

bc
 1,42

a
 

CT3 3,2
d
 3,6

cd
 2,6

cde
 2,5

bc
 0,18

c
 0,21

ab
 0,14

bcd
 0,14

a
 2,81

cd
 2,45

ab
 1,86

c
 2,13

b
 2,31

c
 2,35

a
 1,92

abc
 1,64

a
 

CT4 3,5
bcd

 3,7
cd

 2,7
cd

 2,6
abc

 0,19
c
 0,22

ab
 0,13

cd
 0,16

a
 2,87

cd
 2,81

ab
 2,05

c
 2,58

a
 2,74

bc
 2,47

a
 2,14

ab
 1,86

a
 

CT5 3,8
b
 3,9

abc
 3,0

abc
 2,8

ab
 0,18

c
 0,21

ab
 0,14

bcd
 0,15

a
 2,95

cd
 2,84

ab
 2,15

c
 2,75

a
 2,93

ab
 2,52

a
 2,29

a
 2,02

a
 

CT6 3,3
cd

 3,5
cd

 2,9
bcd

 2,7
ab

 0,27
ab

 0,23
a
 0,16

abc
 0,12

a
 3,27

bc
 2,72

ab
 3,13

b
 2,94

a
 3,11

ab
 2,11

a
 2,13

ab
 1,52

a
 

CT7 3,7
bc

 3,6
cd

 2,8
bcd

 2,7
ab

 0,25
b
 0,22

ab
 0,15

abc
 0,12

a
 3,68

ab
 2,53

ab
 3,83

a
 2,87

a
 3,38

a
 2,31

a
 2,19

ab
 1,88

a
 

CT8 4,1
ab

 4,3
a
 3,1

ab
 2,9

a
 0,27

ab
 0,20

ab
 0,17

ab
 0,13

a
 4,13

a
 2,81

ab
 3,97

a
 2,80

a
 3,35

a
 2,22

a
 2,33

a
 1,97

a
 

CT9 4,3
a
 4,2

ab
 3,3

a
 2,8

ab
 0,29

a
 0,18

b
 0,18

a
 0,12

a
 4,06

a
 2,92

a
 3,56

ab
 2,98

a
 3,26

ab
 2,35

a
 2,32

a
 1,91

a
 

Ghi chú: NSC: Ngày sau cấy, TH: Thu hoạch; Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của các công thức phối hợp phân bón hữu cơ  

và phân xanh đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của lúa  

Công thức 
Thời gian từ gieo - trỗ (ngày) Chiều cao cây (cm) Số nhánh tối đa/m

2
 

Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa 

CT1 (ĐC) 94 77 93,5
b
 96,4

a
 326,9

a
 300,6

a
 

CT2 94 78 94,8
ab

 94,3
a
 316,4

ab
 297,8

a
 

CT3 94 80 95,9
ab

 96,2
a
 321,5

ab
 324,2

a
 

CT4 96 79 94,6
ab

 96,4
a
 322,7

ab
 328,5

a
 

CT5 97 80 95,4
ab

 96,8
a
 319,2

ab
 321,4

a
 

CT6 98 78 96,5a
b
 96,6

a
 298,4

b
 309,1

a
 

CT7 98 77 96,7
ab

 95,8
a
 317,0

ab
 307,2

a
 

CT8 99 78 97,4
a
 97,5

a
 310,7

ab
 312,5

a
 

CT9 99 78 97,1
ab

 96,7
a
 315,2

ab
 306,8

a
 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của các công thức phối hợp phân bón hữu cơ  

và phân xanh đến một số chỉ tiêu sinh lý  

Công thức 
SPAD LAI (m

2
 lá/m

2
 đất) KLCK (g/m

2
 đất) 

Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa 

CT1 (ĐC) 39,4
d
 36,0

c
 3,7

d
 3,5

cd
 981,2

c
 866,5

c
 

CT2 38,2
d
 36,4

b
 3,8

cd
 3,3

d
 1024,2

bc
 912,7

abc
 

CT3 40,8
bcd

 38,2
ab

 4,0
bcd

 3,8
abc

 1036,7
abc

 934,1
abc

 

CT4 40,1
cd

 37,5
abc

 3,9
cd

 3,8
abc

 1062,4
abc

 946,3
ab

 

CT5 42,0
abc

 38,8
a
 4,2

abc
 4,1

a
 1105,1

ab
 959,7

a
 

CT6 42,7
abc

 36,7
abc

 4,3
ab

 3,7
bc

 1072,5
abc

 882,7
bc

 

CT7 42,3
abc

 38,3
ab

 4,1
abc

 3,8
abc

 1081,7
ab

 895,4
abc

 

CT8 43,6
a
 37,1

abc
 4,4

a
 4,0

ab
 1117,8

ab
 951,0

ab
 

CT9 43,1
ab

 38,5
ab

 4,3
ab

 3,9
ab

 1125,6
a
 932,1

abc
 

Ghi chú: LAI: Chỉ số diện tích lá, KLCK: Khối lượng chất khô; Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái khác 

nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Khøi lāČng chçt khô (KLCK) khi thu hoäch 

là sân phèm tích lÿy cþa quá trình quang hČp. 

Công thăc CT5, CT8, CT9 có KLCK cao hćn đøi 

chăng trong câ vĀ xuân và vĀ mùa. Điều này 

thể hiện vai trò cþa PCU và PX đøi vĉi sĆ hoät 

đûng cþa các chþng vi sinh vêt, thýc đèy quá 

trình giâi phòng dinh dāċng, tĂ đò giýp cåy 

tr÷ng sinh trāĊng, phát triển tøt, tëng sinh khøi 

(Bùi Huy Hiền, 2013; Châu Minh Khôi & cs., 

2014; IRRI, 2020). 

Kết quâ bâng 5 cho thçy, trong vĀ xuân, mût 

sø công thăc có sø böng cao hćn đøi chăng g÷m 

CT4, CT5 và CT8, tuy nhiên, trong vĀ mùa 

không có sĆ sai khác giąa các công thăc thí 

nghiệm. Sø hät/böng dao đûng không lĉn và 

không có sĆ khác nhau đáng kể giąa các công 

thăc thí nghiệm Ċ câ hai vĀ. Mût sø công thăc có 

cây phân xanh (CT7, CT8, CT9) có tỷ lệ hät chíc 

cao hćn đøi chăng trong vĀ xuân, tuy nhiên, 

không có sĆ khác nhau đáng kể giąa các công 

thăc trong vĀ mùa. Khøi lāČng 1.000 hät dao 

đûng không lĉn và không có sĆ sai khác giąa các 

công thăc thí nghiệm. Nhā vêy, trong nghiên cău 

này, phân bón chi phøi mänh mẽ đến sø bông/m2 

và tỷ lệ hät chíc trong vĀ xuân, mà không ânh 

hāĊng đáng kể đến sø hät/bông và khøi lāČng hät 
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Ċ câ hai vĀ. Điều này cÿng phü hČp vĉi các 

nghiên cău trāĉc đåy đøi vĉi giøng lúa Japonica, 

lāČng phân bón chi phøi mänh mẽ đến sø hät 

chíc trên bông (Makino, 2011). 

Các công thăc CT3, CT5, CT8, CT9 cò nëng 

suçt læn lāČt đät 56,4 tä/ha; 56,8 tä/ha;  

58,4 tä/ha và 57,6 tä/ha trong vĀ xuân, cao hćn 

đøi chăng (52,5 tä/ha). Các công thăc còn läi 

(CT2, CT4, CT6, CT7) cò nëng suçt tāćng 

đāćng vĉi đøi chăng. Trong vĀ mùa, hai công 

thăc CT5, CT8 cò nëng suçt læn lāČt đät 51,4 

tä/ha và 51,2 tä/ha, cao hćn so vĉi đøi chăng. 

Nhā vêy, CT5 (100% PCU) và CT8 (phøi hČp 

phân xanh + 50% PCU + 25% phân HCCN) cho 

nëng suçt cao và ùn đðnh câ hai vĀ, tëng so vĉi  

đøi chăng tĂ 4,3 đến 5,9 tä/ha trong vĀ xuân và 

tĂ 3,7 đến 3,9 tä/ha trong vĀ mùa do có sø 

bông/m2 hoặc tỷ lệ hät chíc cao hćn. Hiệu quâ 

cþa PCU đøi vĉi nëng suçt lúa theo hāĉng hąu 

cć cÿng đāČc các tác giâ khác công bø nhā 

Nguyen Hong Hanh & Pham Tien Dung (2014), 

Vÿ Tiến Khang & cs. (2020). Kết quâ nghiên 

cău này cÿng tāćng tĆ vĉi công bø cþa Nguyễn 

Vën Minh & cs. (2008), Nguyễn Minh Đöng & 

cs. (2009), Châu Minh Khôi & cs. (2014), khi 

luân canh lúa vĉi đêu xanh hoặc sĄ dĀng cây 

điền thanh làm phån xanh đã làm tëng nëng 

suçt lýa, tëng sinh khøi do gia tëng sĆ tích lÿy 

các thành phæn chçt hąu cć dễ phân hþy và 

hoät đûng cþa vi sinh vêt có ích.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của các công thức phối hợp phân bón hữu cơ  

và phân xanh đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

Công 
thức 

Số bông/m
2
 Số hạt/bông Tỷ lệ hạt chắc (%) Khối lượng 1.000 hạt (g) Năng suất (tạ/ha) 

Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa 

CT1 (ĐC) 225,3
b
 228,7

a
 129,0

a
 125,4

a
 86,3

c
 83,6

a
 24,4

a
 24,2

a
 52,5

c
 47,5

b
 

CT2 228,2
ab

 229,6
a
 131,4

a
 129,4

a
 87,2

bc
 82,4

a
 24,3

a
 24,3

a
 52,8

c
 49,3

ab
 

CT3 239,6
ab

 232,8
a
 130,8

a
 129,8

a
 87,4

bc
 84,2

a
 24,3

a
 24,2

a
 56,4

ab
 49,9

ab
 

CT4 241,8
a
 232,6

a
 129,2

a
 128,2

a
 87,6

abc
 83,8

a
 24,5

a
 24,3

a
 55,2

abc
 50,2

ab
 

CT5 242,0
a
 234,4

a
 131,9

a
 131,8

a
 88,5

abc
 84,4

a
 24,4

a
 24,2

a
 56,8

ab
 51,4

a
 

CT6 236,7
ab

 227,1
a
 134,5

a
 129,2

a
 87,5

abc
 83,7

a
 24,2

a
 24,3

a
 54,5

bc
 48,6

ab
 

CT7 233,2
ab

 225,3
a
 133,4

a
 132,8

a
 90,5

a
 83,5

a
 24,2

a
 24,2

a
 55,8

abc
 49,3

ab
 

CT8 244,1
a
 232,3

a
 130,8

a
 131,4

a
 89,5

ab
 84,7

a
 24,5

a
 24,3

a
 58,4

a
 51,2

a
 

CT9 238,6
ab

 231,7
a
 132,9

a
 133,2

a
 89,4

ab
 83,2

a
 24,4

a
 24,1

a
 57,6

ab
 50,5

ab
 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bảng 6. Ảnh hưởng của các công thức phối hợp phân bón hữu cơ  

và phân xanh đến một số chỉ tiêu chất lượng 

Công thức 
Tỷ lệ gạo lật (%) Tỷ lệ gạo xát (%) Tỷ lệ gạo nguyên (%) Hàm lượng amylose (%) Dư lượng nitrat (mg/kg) 

Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa 

CT1 (ĐC) 78,9
a
 79,6

a
 86,2

a
 85,9

a
  81,4

a
 77,4

a
 17,9

a
 18,2

a
 16,3

a
 17,2

a
 

CT2 79,3
a
 78,5

a
 85,5

a
 86,9

a
 79,9

a
 78,5

a
 17,8

a
 17,6

a
 16,8

a
 16,4

a
 

CT3 80,2
a
 79,2

a
 85,7

a
 86,9

a
 81,0

a
 79,3

a
 17,5

a
 18,1

a
 17,1

a
 17,7

a
 

CT4 79,7
a
 80,4

a
 86,8

a
 86,1

a
 81,4

a
 77,0

a
 18,1

a
 17,9

a
 16,5

a
 17,3

a
 

CT5 80,6
a
 79,6

a
 87,1

a
 86,3

a
 81,6

a
 78,9

a
 18,0

a
 17,6

a
 17,6

a
 16,8

a
 

CT6 78,7
a
 80,4

a
 87,0

a
 86,2

a
 81,9

a
 78,1

a
 17,7

a
 18,0

a
 18,2

a
 17,7

a
 

CT7 79,6
a
 78,7

a
 85,2

a
 86,7

a
 79,0

a
 79,1

a
 17,8

a
 17,3

a
 17,6

a
 17,4

a
 

CT8 80,2
a
 79,0

a
 85,2

a
 88,0

a
 79,2

a
 79,6

a
 18,2

a
 18,1

a
 17,8

a
 18,1

a
 

CT9 79,9
a
 80,5

a
 86,9

a
 86,7

a
 81,0

a
 79,5

a
 18,0

a
 17,8

a
 16,9

a
 17,3

a
 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Bảng 7. Ảnh hưởng của các công thức phối hợp phân bón hữu cơ  

và phân xanh đến hiệu quả kinh tế trồng lúa hữu cơ (triệu đ÷ng/ha) 

Công thức 
Tổng thu 

Chi phí cho các 
loại phân bón 

Chi phí so 
với ĐC 

Tổng thu đã trừ chi 
phí phân bón 

Lợi nhuận so 
với ĐC* 

Xuân Mùa Cả năm Cả năm Cả năm Cả năm Cả năm 

CT1 (ĐC) 49,9 45,1 95,0 24,0 0,0 71,0 0,0 

CT2 50,2 46,8 97,0 16,8 -7,2 80,2 9,2 

CT3 53,6 47,4 101,0 22,2 -1,8 78,8 7,8 

CT4 52,4 47,7 100,1 20,4 -3,6 79,7 8,7 

CT5 54,0 48,8 102,8 18,6 -5,4 84,2 13,2 

CT6 51,8 46,2 97,9 19,5 -4,5 78,4 7,4 

CT7 53,0 46,8 99,8 17,7 -6,3 82,1 11,1 

CT8 55,5 48,6 104,1 15,9 -8,1 88,2 17,2 

CT9 54,7 48,0 102,7 14,1 -9,9 88,6 17,6 

Ghi chú: Giá bán lúa J02: 9.500 đồng/kg, giá mua phân HCCN: 6,000 đồng/kg, giá mua PCU: 800.000 đồng/tấn, 

giá mua hạt giống đậu tương: 30.000 đồng/kg; *: Coi như công và các chi phí khác là tương đương nhau giữa các 

công thức thí nghiệm.  

Kết quâ bâng 6 cho thçy, tỷ lệ gäo lêt, tỷ lệ 

gäo xát, tỷ lệ gäo nguyên không có sĆ sai khác rõ 

ràng giąa các công thăc thí nghiệm Ċ câ hai vĀ. 

J02 là giøng lúa Japonica nên vó trçu và 

lĉp cám thāĈng dày hćn và hät thāĈng trñn hćn 

so vĉi các giøng lúa indica đang tr÷ng phù biến 

Ċ Việt Nam nên tỷ lệ gäo lêt và gäo xát thāĈng 

thçp hćn nhāng tỷ lệ gäo nguyên thāĈng cao 

hćn. Tāćng tĆ, các công thăc thí nghiệm không 

có sĆ khác nhau đáng kể về hàm lāČng amylose. 

Dā lāČng nitrat trong gäo dao đûng tĂ  

16,3 mg/kg (CT1) đến 18,2 mg/kg (CT6) trong 

vĀ xuân, tĂ 16,4 mg/kg (CT2) đến 18,1 mg/kg 

(CT8) trong vĀ mùa và không có sĆ sai khác có 

ý nghïa thøng kê giąa các công thăc. Măc dā 

lāČng này thçp hćn nhiều so vĉi ngāċng t÷n dā 

tøi đa cho phép cþa WHO (2015) (300 mg/kg). 

Các nghiên cău sĄ dĀng phân hąu cć cho lýa và 

các loäi cây tr÷ng đều làm tëng chçt lāČng sân 

phèm (Vÿ Tiến Khang & cs., 2020; Nguyễn Thð 

Ái Nghïa & cs., 2020; Vÿ Thanh Hâi & Phäm 

Vën CāĈng, 2021). Kết quâ nghiên cău cþa 

Nguyen Hong Hanh & Pham Tien Dung (2014) 

cÿng cho thçy sĄ dĀng rćm rä, phân gà kết hČp 

vĉi phân vi sinh Sông Gianh đã làm tëng hàm 

lāČng protein và giâm dā lāČng nitrat Ċ gäo hąu 

cć. Ở nghiên cău này, các công thăc phøi hČp 

phân hąu cć và phån xanh khöng ânh hāĊng 

đáng kể đến các chî tiêu về chçt lāČng lúa và 

gäo Ċ câ hai vĀ. 

Bâng 7 cho thçy tùng thu cþa các công thăc 

thí nghiệm Ċ vĀ xuân cao hćn Ċ vĀ mùa do nëng 

suçt lúa Ċ vĀ xuân cao hćn Ċ vĀ mùa. Công thăc 

có tùng thu câ nëm cao nhçt là CT8 (104,1 triệu 

đ÷ng/ha). Chi phí cho cåy phån xanh đāČc tính 

bĊi chi phí về hät giøng đêu tāćng. Chi phí câ 

nëm về phân bón cao nhçt là CT1 (đøi chăng) vĉi 

24,0 triệu đ÷ng/ha do giá thành phân HCCN cao. 

Các công thăc có sĄ dĀng cây phân xanh giâm 

đāČc đáng kể chi phí phân bón do giâm 25% khøi 

lāČng phân HCCN hoặc PCU. So vĉi đøi chăng, 

công thăc có chi phí giâm đāČc nhiều nhçt là 

CT9 (9,9 triệu đ÷ng/ha), tiếp theo là CT8  

(8,1 triệu đ÷ng/ha). LČi nhuên câ nëm so vĉi đøi 

chăng cao nhçt là CT9 (17,6 triệu đ÷ng/ha), tiếp 

theo là CT8 (17,2 triệu đ÷ng/ha). Công thăc CT9 

(phân xanh vĀ Đöng + 75% PCU) cò thể khó áp 

dĀng nếu đða phāćng hän chế về ngu÷n PCU. Vì 

vêy, để đät đāČc hiệu quâ kinh tế cao, câi thiện 

tính chçt đçt và dễ áp dĀng trong điều kiện thĆc 

tế sân xuçt lúa hąu cć, nên áp dĀng công thăc 

CT8 (phân xanh vĀ Đöng + 50% PCU + 25% 

phân HCCN) cho sân xuçt lúa hąu cć täi Phù 

Yên - Sćn La. 
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4. KẾT LUẬN  

Phøi hČp phân hąu cć vĉi cây phân xanh 

(đêu tāćng vĀ đöng) làm tëng hàm lāČng OM tĂ 

0,4 đến 1,9% so vĉi đøi chăng (100% HCCN) sau 

vĀ xuân và tëng tĂ 0,4 đến 0,6% sau vĀ mùa. 

Phån xanh đã làm tëng hàm lāČng dinh dāċng 

đçt sau vĀ lúa xuân (Nts tëng tĂ 0,04 đến 

0,07%, P2O5dt tëng tĂ 1,32 đến 2,16mg/100g và 

K2Odt tëng tĂ 0,51 đến 0,71mg/100g) so vĉi đøi 

chăng. Công thăc phøi hČp: phân xanh vĀ đöng 

+ 50% PCU + 25% HCCN đã làm tëng giá trð 

SPAD, LAI, KLCK đ÷ng thĈi tëng nëng suçt 5,9 

tä/ha trong vĀ xuân và 3,7 tä/ha trong vĀ mùa 

so vĉi đøi chăng do tëng sø bông/m2 và tỷ lệ hät 

chíc. Đåy là cöng thăc phøi hČp các loäi phân 

bón hąu cć và phån xanh hiệu quâ và phù hČp 

nhçt cho sân xuçt lúa hąu cć täi Phù Yên - Sćn 

La vĉi lČi nhuên tëng thêm đät 17,2 triệu 

đ÷ng/ha/nëm so vĉi đøi chăng. 
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Bû (Bû Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

giai đoän 2022-2024): “Nghiên cău mût sø giâi 
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